	PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS 
XÃ THÁI NIÊN


	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2024 - 2025
Môn: Giáo dục công dân 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
              (Đề thi gồm có 15 câu, 02 trang)


Đề số 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống yêu nước. 		      B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.	      D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
 Câu 2. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Làm những điều mình thích.
B. Sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 
C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
D. Giúp người khác với mục đích sau này được người đó trả ơn.
Câu 3. Hành động nào sau đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Luôn để bố mẹ gọi dậy đi học.
B. Trước giờ đi học mới soạn sách, vở.
C. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập.
D. Trong giờ kiểm tra, nhìn bài bạn để đạt được điểm cao.
Câu 4. Một trong những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là?
A. Có bài tập khó thì chép sách giải.    B. Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn.
C. Chơi nhiều hơn học.                         D. Không giơ tay phát biểu mà đợi thầy cô giáo gọi.
Câu 5. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín?
A. Luôn đúng hẹn		              B. Thân thiện với mọi người xung quanh.
C. Quyết tâm làm cho đến cùng.           D. Công bằng trong công việc
Câu 6. Câu ca dao sau đây thể hiện phẩm chất nào?
“Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê."
A. Giữ chữ tín					B. Tôn trọng người khác.
C. Tự trọng					D. Trách nhiệm
Câu 7. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là?
A. Liêm khiết.	              B. Công bằng.		C. Lẽ phải.	     D. Giữ chữ tín.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín?
A. Thực hiện đúng như lời hứa.                          B. Hứa nhưng không thực hiện.
C. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.        D. Đến trễ so với thời gian đã hẹn.
Câu 9. Di sản văn hóa bao gồm?
A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.             B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.
C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.           D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Câu 10. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?
A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.            
B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.
C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng. 
D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.
Câu 11. Di sản văn hóa vật thể bao gồm?
A. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.
B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.
C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa vật thể.			B. Di sản văn hóa phi vật thể.
C. Di tích lịch sử.				D. Danh lam thắng cảnh
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
a. Vì sao phải giữ chữ tín? 
b. Nam hứa với bố mẹ  Quân và cô giáo chủ nhiệm là sẽ cố gắng giúp đỡ Quân học tập tiến bộ. Vì thế, những bài tập nào Quân không làm được thì Nam đều làm hộ và đưa cho Quân chép.
H: Em có tán thành với việc làm của Nam không? Vì sao?
Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy trình bày trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn các di sản văn hoá của địa phương?
Câu 3. (2,5 điểm). Cho tình huống
	Cuối tuần, lớp 7B được tham quan và học tập ở khu di tích lịch sử. Cả lớp rất hào hứng và được cô hướng dẫn viên giới thiệu rất tỉ mỉ về từng di tích, giúp các em hiểu thêm về lịch sử đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Tuy nhiên, một số bạn không tập trung nghe cô nói mà tự ý tách đoàn để đi chụp ảnh, tìm cách viết tên mình lên khu di tích.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của một số bạn trong tình huống trên?
b. Nếu là học sinh lớp 7B, em sẽ làm gì?
…….Hết………..
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Đề số 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Gia đình H luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Yêu thương con cháu.
C. Giúp đỡ con cháu.
D. Quan tâm con cháu.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của người thân.
B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.
C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập, tự giác, tích cực?
A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.  C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.
B. Học trước chơi sau.                     D. Chơi điện tử trong giờ học.
Câu 4. Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở.
B. Có mục tiêu học tập rõ ràng.
C. Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra.
D. Hoàn thành những bài tập dễ, còn những bài tập khó bỏ qua.
Câu 5. Phương án nào dưới đây không phải là ý nghĩa của giữ chữ tín?
A. Được mọi người quý mến, kính nể.
B. Mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người.
C. Giúp chúng ta hoàn thiện bản thân.
D. Nâng cao đời sống vật chất của mỗi người.
Câu 6. Câu ca dao sau khuyên chúng ta nên làm gì ?
              “Nói lời phải giữ lấy lời
         Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” 
A. Dũng cảm.	                                    C. Tích cực học tập.	
B. Giữ chữ tín.                                       D. Tiết kiệm.	
Câu 7. Người giữ chữ tín sẽ có hành động nào sau đây?
A. Tới trễ so với giờ đã hẹn.                    B. Hứa nhưng không thực hiện.
C. Thực hiện đúng những gì đã hứa.         D. Đổ lỗi cho người khác khi phạm sai lầm.
Câu 8. Biểu hiện của giữ chữ tín là?
A. Giữ đúng lời hứa, coi trọng lòng tin của người khác đối với mình.
B. Biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ,...
C. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người.
D. Luôn biết giữ lời hứa và tin tưởng lẫn nhau trong quá trình làm việc.
Câu 9. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?
A. Báo cho chính quyền địa phương.		B. Mang đi bán.
C. Lờ đi coi như không biết.			D. Giấu không cho ai biết.
Câu 10. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể?
A. Phố cổ Hội An			C. Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc
B. Thành nhà Hồ			D. Hoàng thành Thăng Long
Câu 11. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản.					B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.			D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 12. Là học sinh, em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa?
A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt.
B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính.
C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế.
D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
a. Cho ví dụ về 4 hành vi giữ chữ tín và 4 hành vi không giữ chữ tín?
 b. Hằng bị ốm đã mấy ngày, không đi học được. Hương hứa với cô giáo sẽ sang nhà giúp Hằng học tập, nhưng vì mải xem bộ phim hay trên truyền hình nên Hương quên mất.
          H: Em có tán thành với việc làm của Hương không? Vì sao?
Câu 2 (1,5 điểm): Di sản văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với con người và xã hội?
 Câu 3 (2,5 điểm): Cho tình huống
Sáng Chủ nhật, lớp 7A được nhà trường phân công đi lao động quét dọn tại ngôi chùa cổ trong làng. Các bạn đều phấn khởi và tích cực tham gia buổi lao động đó, chỉ có B là tỏ ra bực tức vì Chủ nhật không được ở nhà để nghỉ ngơi sau một tuần học tập vất vả.
a. Theo em, việc nhà trường tổ chức lao động ở ngôi chùa cổ có ý nghĩa gì?
b.  Nếu là thành viên của lớp, em sẽ nói gì với B?
…….Hết………..
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ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a.  Chúng ta cần giữ chữ tín vì nếu biết giữ chữ tín ta sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác, dễ thành công hơn trong công việc và cuộc sống. 
- Ngược lại, sẽ bị mọi người xem thường, lời nói không có giá trị.
b. Việc làm hộ bài của Nam là sai bởi vì: Nam làm như vậy sẽ chỉ khiến cho Quân thêm lười biếng, ỉ lại và học tập không thể tiến bộ lên được trong khi Nam đã hứa với bố mẹ Quân và cô giáo sẽ giúp Quân tiến bộ.
	
1,5




1,0

	2
	Là HS, để bảo tồn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh, cần làm những việc sau:
- Tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hoá.
- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu về các di tích lịch sử, di sản văn hoá.
- Bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hoá.
- Đấu tranh, tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật, di vật và các hành vi làm tổn hại đến di sản văn hoá.
- Tham gia các lễ hội truyền thống.
- Tích cực học ngoại ngữ để giới thiệu di sản văn hoá của địa phương, đất nước mình với du khách là người nước ngoài.
	


0,25
0,25

0,25

0,25


0,25
0,25

	3
	a. Em có nhận xét các bạn trong tình huống nói trên rất thiếu ý thức khi cô giáo đang giới thiệu mà lại không tập trung lắng nghe.
b. Nếu là học sinh lớp 7B, em sẽ khuyên các bạn giữ trật tự tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và hãy cùng lắng nghe để có thể tiếp thu cho mình những kiến thức bổ ích.
	2,0


1,0



…..…..Hết……….
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ĐỀ SỐ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. Biểu hiện của người biết giữ chữ tín là: giữ lời hứa, đúng hẹn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân….
- Trái với hành vi giữ chữ tín: là hành vi thất tín, không giữ chữ tín: thất hứa, sai hẹn; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, thiếu trung thực, nói một đẳng làm một nẻo…
b. Hương làm như vậy là không đúng. Vừa không giữ đúng lời hứa với cô giáo lại vừa không giúp đỡ bạn bè lúc họ gặp đau ốm bệnh tật.
	
1,5



1,0

	2
	Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội
- Di sản văn hoá là tài sản dân tộc, thể hiện truyền thống, công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
- Bảo vệ di sản văn hoá góp phân xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hoá thế giới.
	

0,75


0,75

	3
	a. Theo em, việc nhà trường tổ chức lao động ở ngôi chùa cổ có ý nghĩa giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
b. Nếu là thành viên của lớp, em sẽ nói  với B hãy lấy buổi lao động này làm niềm vui vì khi tham gia chúng ta đã góp 1 phần công sức vào việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới rồi đấy.
	2,0

1,0


…..…..Hết……….
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